
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM Y TẾ TP CẨM PHẢ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   Số: 1406/TTYT-MMT                          Cẩm Phả, ngày 29 tháng 8 năm 2022        
       “V/v thông báo thay đổi nhân sự 

       cơ sở điều trị Methadone Cẩm Phả” 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh 

Căn cứ Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 

về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. 

Căn cứ đơn đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc thay thế của Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả đã được công bố 

trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Quảng Ninh ngày 17/10/2019 và ngày 

08/10/2020. 

Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả có thay đổi về nhân sự vị trí bác sĩ điều trị, 

vị trí cấp phát thuốc cơ sở điều trị Methadone Cẩm Phả, do vậy đề nghị Sở Y tế 

Quảng Ninh cập nhật thay thế các văn bản công bố trước đây của Trung tâm Y tế 

thành phố Cẩm Phả. 

(Có đơn đề nghị công bố, quyết định thành lập và danh sách nhân sự, văn bằng 

chuyên môn, kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị kèm theo) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;   
- Lưu VT.                                                      

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Phan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                       

  Cẩm Phả, ngày 29 tháng 8 năm 2022 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh 

 

Tên: Cơ sở điều trị Methadone thành phố Cẩm Phả 

Địa điểm: Tổ 3, Khu 7, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 

Điện thoại: 0203.3968.515 

Căn cứ Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc phiện bằng thuốc thay 

thế, chúng tôi đề nghị Sở Y tế công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện 

đối với cơ sở điều trị Methadone thành phố Cẩm Phả. 

Chúng tôi xin gửi kèm theo Đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau: 

1 

Bản sao Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

hoặc bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc bản sao giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác 

X 

2 
Danh sách nhân sự của cơ sở điều trị kèm theo bản sao văn bằng chuyên 

môn của từng nhân viên thuộc cơ sở điều trị 
X 

3 Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị X 

4 Sơ đồ mặt bằng của cơ sở điều trị X 

Cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện xin cam kết: 

1. Đã kiểm tra, ký đóng dấu vào những phần liên quan ở tất cả các giấy tờ nộp 

trong hồ sơ công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện này và xác nhận 

là đây là các giấy tờ hợp pháp, nội dung là đúng sự thật. Nếu có sự giả mạo, không đúng 

sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp 

luật. 

2. Đáp ứng đủ yêu cầu, điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự thực 

hiện việc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo quy định. 

3. Thông báo cho Sở Y tế Quảng Ninh khi có bất cứ thay đổi nào đối với hồ sơ 

công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện./. 

 

 TRƯỞNG CSĐT METHADONE CẨM PHẢ 

 

 

GIÁM ĐỐC TTYT TP CẨM PHẢ 

Vũ Đức Phan 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Cẩm Phả, ngày 29 tháng 8 năm 2022 

DANH SÁCH NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ METHADONE 

 

TT Họ và tên Vị trí việc làm 
Chế độ làm 

việc 
Giấy tờ kèm theo Ghi chú 

1 Vũ Đức Phan 

Trưởng CSĐT, 

phụ trách 

chuyên môn 

Kiêm nhiệm 

1. Bằng tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa. 

2. Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ y học. 

3. Chứng chỉ hành nghề số: 0002706/QNI-CCHN. 

4. Giấy chứng nhận đã tham gia khoá tập huấn Trung tâm chuyển giao công nghệ 

điều trị nghiện chất & HIV. 

 

2 Nguyễn Thị Hồng Cẩm Bác sỹ điều trị Kiêm nhiệm 

1. Bằng tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa. 

2. Giấy chứng nhận đã tham gia và hoàn thành khóa tập huấn “Điều trị thay thế 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone”. 

3. Chứng chỉ hành nghề số: 002265/QNI-CCHN. 

Chuyển công 

tác  

3 Nguyễn Thị Thanh Mai Bác sĩ điều trị 
Toàn thời 

gian 

1. Bằng tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa 

2. Chứng chỉ hành nghề số 0008218/QNI-CCHN  

3. Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn định hướng điều trị thay thế nghiện 

các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone 

Mới, thay thế 

Bs Nguyễn 

Thị Hồng Cẩm 

4 Phạm Việt Hùng 

Nhân viên làm 

công tác hành 

chính 

Toàn thời 

gian 

1. Bằng tốt nghiệp Y sỹ đa khoa. 

2. Giấy chứng nhận đã tham gia và hoàn thành khóa tập huấn “Điều trị thay thế 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone”. 

 

5 Mạc Thu Thảo 

Nhân viên làm 

công tác hành 

chính 

Toàn thời 

gian 

1. Bằng tốt nghiệp Y sỹ đa khoa. 

2. Giấy chứng nhận đã tham gia và hoàn thành khóa tập huấn “Điều trị thay thế 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone”. 

 

6 Nguyễn Hải Vân 

Nhân viên bảo 

quản, cấp phát 

thuốc 

Toàn thời 

gian 

1. Bằng tốt nghiệp Dược sỹ trung cấp. 

2. Giấy chứng nhận đã tham gia và hoàn thành khóa tập huấn “Điều trị thay thế 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone”. 

 

7 Tạ Ngọc Điệp 
Nhân viên cấp 

phát thuốc 
Kiêm nhiệm 

1. Bằng tốt nghiệp Dược sỹ trung cấp. 

2. Giấy chứng nhận đã tham gia và hoàn thành khóa tập huấn “Điều trị thay thế 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone”. 

Nghỉ việc 



8 Bùi Thị Hoàn 

Nhân viên hỗ 

trợ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Toàn thời 

gian 

1. Bằng tốt nghiệp Y sỹ đa khoa. 

2. Giấy chứng nhận đã tham gia và hoàn thành khóa tập huấn “Điều trị thay thế 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone”. 

 

9 Nguyễn Thị Diệp 

Nhân viên tư 

vấn, cấp phát 

thuốc 

Toàn thời 

gian 

1. Bằng tốt nghiệp Y sỹ đa khoa. 

2. Giấy chứng nhận đã tham gia và hoàn thành khóa tập huấn “Điều trị thay thế 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone”. 

 

10 Bùi Thị Lan Anh 

Nhân viên tư 

vấn, cấp phát 

thuốc 

Toàn thời 

gian 

1. Bằng tốt nghiệp Y sỹ đa khoa. 

2. Giấy chứng nhận đã tham gia và hoàn thành khóa tập huấn “Điều trị thay thế 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone”. 

 

11 Nguyễn Thanh Nhàn 
Nhân viên xét 

nghiệm 

Toàn thời 

gian 

1. Bằng tốt nghiệp Điều dưỡng trung học. 

2. Giấy chứng nhận đã tham gia và hoàn thành khóa tập huấn “Điều trị thay thế 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone”. 

3.Chứng chỉ hành nghề số: 0004151/QNI-CCHN 

 

12 Hoàng Văn Hỵ Bảo vệ 
Toàn thời 

gian 

Hợp đồng lao động 
 

13 Nguyễn Văn Đức Bảo vệ 
Toàn thời 

gian 

Hợp đồng lao động 
 

14 Phạm Thanh Lai Bảo vệ 
Toàn thời 

gian 

Hợp đồng lao động 
 

15 Nguyễn Thị Luyến Vệ sinh 
Toàn thời 

gian 

Hợp đồng lao động 
 

 

 TRƯỞNG CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ 

 

 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ TP CẨM PHẢ 

Vũ Đức Phan 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BẢN KÊ KHAI  

TRANG THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ METHADONE CẨM PHẢ 

 

TT Tên thiết bị Công ty sản 

xuất 

Năm sử 

dụng 

Số lượng Tình trạng sử 

dụng 

Ghi 

chú 

I. Phòng cấp phát thuốc 

A Thiết bị văn phòng 

1 Máy vi tính để bàn  2011 01 Bình thường  

2 Máy vi tính để bàn  2015 01 Bình thường  

3 Máy in Canon 2017 01 Bình thường  

4 Đầu ghi hình (07 mắt 

camera) 

 2011 01 Bình thường  

5 Két sắt đựng thuốc Hòa Phát 2011 01 Bình thường   

6 Quạt cây Hoa Phượng 2011 03 Bình thường  

7 Điều hòa nhiệt độ  Panasonic 2011 01 Bình thường  

8 Bộ ti vi + đầu DVD  Samsung 2011 01 Bình thường  

9 Tủ đựng tài liệu Hòa Phát 2011 02 Bình thường  

10 Điện thoại để bàn Panasonic 2011 01 Bình thường  

11 Đồng hồ treo tường  2011 02 Bình thường  

12 Quạt cây  2020 01 Bình thường  

13 Máy quét thẻ  2020 02 Bình thường  

B Thiết bị Y tế 

1 Bơm thuốc  Calibrex 2017 01 Bình thường  

2 Bơm thuốc  Dispensette 2017 01 Bình thường  

3 Giá đỡ bơm thuốc  2011 01 Bình thường  

4 Đèn cực tím  2011 01 Bình thường  

II. Kho thuốc 

1 Tủ sắt đựng thuốc  2017 01 Bình thường  

2 Tủ két sắt đựng thuốc Hòa Phát 2011 01 Bình thường  

3 Kệ sắt  2011 01 Bình thường  

4 Điều hòa nhiệt độ LG 2011 01 Bình thường  

III. Phòng chờ 

A Thiết bị văn phòng 

1 Quạt treo tường Hoa Phượng 2011 01 Bình thường  

2 Quạt thông gió  2015 01 Bình thường  

B Thiết bị Y tế 

1 Đèn cực tím  2011 01 Bình thường  

IV. Phòng tư vấn 1 

A Thiết bị văn phòng 

1 Tủ đựng tài liệu  Hòa phát 2011 02 Bình thường  

2 Giá gỗ đựng tài liệu Hòa phát 2011 01 Bình thường  

3 Đồng hồ treo tường  2011 01 Bình thường  

4 Tủ hồ sơ 4 ngăn Hòa Phát 2018 01 Bình thường  

5 Điều hòa nhiệt độ Panasonic 2015 01 Bình thường  

6 Quạt cây Hoa Phượng 2011 01 Bình thường  

7 Quạt treo tường Hoa Phượng 2011 01 Bình thường  

8 Bàn làm việc Hòa Phát 2011 01 Bình thường  

B Thiết bị Y tế 

1 Đèn cực tím  2011 01 Bình thường  

V. Phòng tư vấn 2 

A Thiết bị văn phòng 



1 Tủ đựng tài liệu  Hòa phát 2011 01 Bình thường  

2 Giá gỗ đựng tài liệu Hòa phát 2011 01 Bình thường  

3 Bàn làm việc Hòa Phát 2011 01 Bình thường  

4 Đồng hồ treo tường  2011 01 Bình thường  

5 Quạt cây Hoa Phượng 2011 01 Bình thường  

6 Quạt treo tường Hoa Phượng 2011 01 Bình thường  

7 Điều hòa nhiệt độ Panasonic 2015 01 Bình thường  

8 Máy vi tính để bàn  2011 01 Bình thường  

9 Máy lọc nước Kagaroo 2011, 2017 02 Bình thường  

B Thiết bị Y tế 

1 Đèn cực tím  2011 01 Bình thường  

VI. Phòng khám 

A Thiết bị văn phòng 

1 Máy vi tính để bàn  2017 01 Bình thường  

2 Quạt cây Hoa Phượng 2011 01 Bình thường  

3 Quạt treo tường Hoa Phượng 2011 01 Bình thường  

4 Bàn làm việc Hòa Phát 2011 02 Bình thường  

5 Đồng hồ treo tường  2011 01 Bình thường  

6 Tủ hồ sơ 4 ngăn Hòa Phát 2018 02 Bình thường  

7 Điều hòa nhiệt độ Gree 2015 01 Bình thường  

8 Quạt cây  2020 01 Bình thường  

B Thiết bị Y tế 

1 Giường bệnh nhân Inox  2011 01 Bình thường  

2 Cây treo quần áo  2011 01 Bình thường  

3 Đệm + ga + gối bệnh nhân  2011 01 Bình thường  

4 Cọc truyền dịch Inox  2011 01 Bình thường  

5 Cần đồng hồ có thước đo  2011 01 Bình thường  

6 Đèn cực tím  2011 01 Bình thường  

7 Hộp khẩu trang   02 Bình thường  

8 Hộp găng tay   02 Bình thường  

9 Đèn soi đồng tử   02 Bình thường  

10 Máy đo huyết   2011 01 Bình thường  

11 Ống nghe  2011 01 Bình thường  

12 Bình oxy nhỏ  2011 01 Bình thường  

13 Dây thở oxy  2011 03 Bình thường  

14 Mask thở oxy người lớn  2011 02 Bình thường  

15 Ambu người lớn  2011 02 Bình thường  

16 Nhiệt kế  2011 04 Bình thường  

17 Đè lưỡi gỗ  2011 01 Bình thường  

18 Hộp chống sock inox  2011 01 Bình thường  

19 Kéo nhọn đầu  2011 02 Bình thường  

20 Pank  2011 02 Bình thường  

21 Ống cắm pank  2011 01 Bình thường  

22 Khay inox nhỏ 30*40  2011 01 Bình thường  

23 Tủ đựng thuốc cấp cứu  2011 01 Bình thường  

24 Cáng khiêng bệnh nhân  2011 01 Bình thường  

25 Hộp inox đựng bộ tiểu phẫu  2011 01 Bình thường  

26 Thau rửa dụng cụ  2011 01 Bình thường  

VII. Phòng xét nghiệm 

A Thiết bị văn phòng 

1 Tủ đựng tài liệu  Hòa phát 2011 01 Bình thường  

2 Quạt treo tường Hoa Phượng 2011 02 Bình thường  

3 Quạt hút mùi  2011 01 Bình thường  

4 Đồng hồ treo tường  2011 01 Bình thường  

B Thiết bị Y tế 



1 Đèn cực tím  2011 01 Bình thường  

2 Tủ lạnh bảo quản sinh 

phẩm 

Electrolux 2011 01 Bình thường  

3 Pank  2011 01 Bình thường  

4 Ống cắm pank  2011 01 Bình thường  

5 Khay inox nhỏ 30*40  2011 01 Bình thường  

 

 TRƯỞNG CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC TTYT TP CẨM PHẢ 

Vũ Đức Phan 

 

 




